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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày      tháng 10 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo;  

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành 

Giáo dục; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông, Vụ trưởng 

Vụ Tổ chức cán bộ.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 27 tập 

thể và 109 cá nhân thuộc ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông (có danh sách kèm theo) 

đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo 

trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2022 - 2023. 

Điều 2. Kèm theo Bằng khen, mỗi tập thể và cá nhân được thưởng theo mức 

thưởng quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ, trích từ quỹ thi đua, khen thưởng của đơn vị trình. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Đắk Nông, Thủ trưởng đơn vị có liên quan và các tập thể, cá nhân có 

tên trong danh sách ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để biết); 

- Lưu: VT, TCCB (06).  

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

 

Ngô Thị Minh 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  

DANH SÁCH 

Các tập thể và cá nhân thuộc ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông  

được tặng Bằng khen năm học 2022 - 2023  

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-BGDĐT ngày      tháng 10 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

   I. Tập thể  

TT Tên tập thể 

1.  Trường Mẫu giáo Măng Non, huyện Đắk Mil 

2.  Trường Mẫu giáo Sơn Ca, huyện Đắk Mil 

3.  Trường mầm non Hoa Sen, huyện Đắk Song 

4.  Trường Mầm non Hướng Dương, huyện Đắk Song 

5.  Trường Mầm non Vành Khuyên, huyện Đắk Song 

6.  Trường Mầm non Anh Đào, huyện Krông Nô 

7.  Trường mầm non Hoa Pơ Lang, huyện Krông Nô 

8.  Trường Mầm non Hoa Quỳnh, huyện Đắk Glong 

9.  Trường Mẫu giáo Hoa Sen, huyện Đắk Glong 

10.  Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, huyện Đắk Mil 

11.  Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, huyện Đắk Song 

12.  Trường Tiểu học Trần Phú, huyện Krông Nô 

13.  Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé, huyện Krông Nô 

14.  Trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Đắk Glong 

15.  Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, huyện Đắk Glong 

16.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân, huyện Krông Nô 

17.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đắk Plao, huyện Đắk Glong 

18.  Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, huyện Đắk Mil 

19.  Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, huyện Đắk Song 

20.  Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng, huyện Cư Jút 

21.  Trường Trung học cơ sở Đăk Nang, huyện Krông Nô 

22.  Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, huyện Đắk Glong 

23.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Glong 

24.  Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Chí Thanh 

25.  
Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 

huyện Đắk Glong 

26.  Trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành 

27.  Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu 
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       II. Cá nhân 

TT 
Giới 
tính 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1.  Bà Đỗ Thị Tuyết Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, huyện 

Đắk Mil 

2.  Bà Nguyễn Thái Kim 

Uyên 

Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng, huyện 

Đắk Mil 

3.  Bà Lê Thị Mỹ Hương Giáo viên Trường Mầm non Măng Non, huyện 

Đắk Mil 

4.  Bà Văn Thị Bích 

Thuyết 

Giáo viên Trường Tiểu học Trần Phú, huyện 

Đắk Mil 

5.  Bà Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh 

Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Hồng 

Phong, huyện Đắk Mil 

6.  Ông Phạm Khắc Chung Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, 

huyện Đắk Mil 

7.  Bà Đào Thị Ngọc Ánh Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, 

huyện Đắk Mil 

8.  Bà Tăng Thị Thùy 

Trang 

Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sơn Ca, 

huyện Đắk Mil 

9.  Bà Trần Thị Hằng Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng, 

huyện Đắk Song 

10.  Bà Phạm Thị Vinh Giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai, huyện 

Đắk Song 

11.  Bà Trần Thị Hiên Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen, huyện 

Đắk Song 

12.  Bà H Nem Giáo viên Trường Mầm non Họa My, huyện 

Đắk Song 

13.  Bà Nguyễn Thị Lan 

Hưng 

Giáo viên Trường Mầm Non Hoa Ban, huyện 

Đắk Song 

14.  Bà Bùi Thị Hà Giáo viên Trường Tiểu hoc Lê Đình Chinh, 

huyện Đắk Song 

15.  Bà Nguyễn Thị Ái 

Quyên 

Giáo viên Trường Tiểu học Trưng Vương, 

huyện Đắk Song 

16.  Bà Nguyễn Thị Thu 

Hiền 

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, 

huyện Đắk Song 

17.  Bà Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, huyện Đắk Song 

18.  Bà Phạm Thị Thắm Giáo viên Trường Trung hoc cơ sở Nguyễn Tất 

Thành, huyện Đắk Song 

19.  Ông Hoàng Ngọc Tâm Giáo viên Tổng Phụ trách đội Trường Trung 

hoc cơ sở Lê Quý Đôn, huyện Đắk Song 

20.  Bà Trần Thị Lương Giáo viên Trường Trung hoc cơ sở Trần Phú, 

huyện Đắk Song 
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TT 
Giới 
tính 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

21.  Bà Võ Thị Hiên Giáo viên Trường Trung hoc cơ sở Nguyễn Văn 

Trỗi, huyện Đắk Song 

22.  Bà Nguyễn Thụy Gia 

Uyên 

Giáo viên Trường Trung hoc cơ sở Phạm Văn 

Đồng, huyện Cư Jút 

23.  Bà Nguyễn Thị Lan Giáo viên Trường Trung hoc cơ sở Phạm Hồng 

Thái, huyện Cư Jút 

24.  Bà Nguyễn Thị Thanh 

Hường 

Giáo viên Trường Trung hoc cơ sở Phan Đình 

Phùng, huyện Cư Jút 

25.  Bà Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng, huyện 

Cư Jút 

26.  Bà Lê Thị Thanh Thảo Giáo vên Trường Tiểu học Chu Văn An, huyện 

Cư Jút 

27.  Bà Trần Thị Phúc 

Diễm 

Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Anh Đào, 

huyện Krông Nô 

28.  Bà Phan Thị Huệ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Chồi Non, 

huyện Krông Nô 

29.  Bà Hoàng Thị Thanh Giáo viên Trường Mầm non Sao Mai, huyện 

Krông Nô 

30.  Bà Trần Thị Thảo 

Nguyên 

Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca, huyện 

Krông Nô 

31.  Bà Đỗ Thị Kiều Oanh Giáo viên Trường Mầm non Hoàng Anh, huyện 

Krông Nô 

32.  Ông Vũ Quang Tuyến Giáo viên Trường Tiểu học Trần Phú, huyện 

Krông Nô 

33.  Bà Lê Thị Thu Hà Giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Diệu, huyện 

Krông Nô 

34.  Bà Trần Thị Thủy Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám, huyện 

Krông Nô 

35.  Ông Đậu Thanh Duẩn Giáo viên trường Tiểu học Phan Chu Trinh, 

huyện Krông Nô 

36.  Bà Nguyễn Thị Thơ Giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, huyện 

Krông Nô 

37.  Bà Nguyễn Thị Linh Giáo viên Trường Trung hoc cơ sở Tân Thành, 

huyện Krông Nô 

38.  Bà Nguyễn Hải Đường Giáo viên Trường Trung hoc cơ sở thị trấn Đắk 

Mâm, huyện Krông Nô 

39.  Ông Phạm Văn Nghị Giáo viên Trường Trung hoc cơ sở Đắk Nang, 

huyện Krông Nô 

40.  Bà Mai Thị Hoàn Giáo viên Trường Trung hoc cơ sở Quảng Phú, 

huyện Krông Nô 

41.  Bà Phạm Thị An Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Nguyễn Viết Xuân, huyện Krông Nô 
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TT 
Giới 
tính 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

42.  Ông Lê Đại Thành Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk 

Glong 

43.  Ông Phan Minh Tuấn Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Đắk Glong 

44.  Bà Đinh Thị Hằng Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Đắk Glong 

45.  Bà Nguyễn Thị Hà Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Đắk Glong 

46.  Bà Lâm Thị Xuyền Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Đắk Glong 

47.  Ông Đỗ Ngọc Khanh Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Trần Quốc Toản, huyện Đắk Glong 

48.  Ông Phạm Minh Thiện Giáo viên Trường Trung học cơ sở Quảng Hoà, 

huyện Đắk Glong 

49.  Bà Trần Thị Sen Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Đắk Plao, huyện Đắk Glong 

50.  Bà Phạm Thị Châu Giáo viên Trường Trung học cơ sở Chu Văn 

An, huyện Đắk Glong 

51.  Bà Nguyễn Thị Thuỷ Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Trần Quốc Toản, huyện Đắk Glong 

52.  Ông Nguyễn Bá Dũng Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, huyện 

Đắk Glong 

53.  Ông Đinh Văn Toàn Giáo viên Trường Tiểu học Trãi, huyện Đắk Glong 

54.  Bà Lê Thị Hà Tâm Giáo viên Trường Mầm non Hoa Quỳnh, huyện 

Đắk Glong 

55.  Bà Đoàn Thị Thuý Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hoa Sen, huyện 

Đắk Glong 

56.  Bà Lâm Thị Hương Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hoa Pơ 

Lang, huyện Đắk Glong 

57.  Bà Nguyễn Thị Ngọc 

Mai 

Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Họa Mi, 

huyện Đắk Glong 

58.  Bà Võ Thị Lan Anh Giáo viên Trường Mẫu giáo Họa Mi, huyện Đắk 

Glong 

59.  Bà Cao Thị Loan Giáo viên Trường Mẫu giáo Hoa Cúc, huyện 

Đắk Glong 

60.  Ông Phan Thanh Hải Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

61.  Bà Quế Thị Thoa Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 

62.  Ông Nguyễn Phúc Hạnh Giáo viên Trường Trung học phổ thông Gia 

Nghĩa 

63.  Ông Nguyễn Trí Dũng Giáo viên Trường Trung học phổ thông Gia 

Nghĩa 
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TT 
Giới 
tính 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

64.  Ông Lý Anh Quyết Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 

65.  Bà Phùng Thị Thanh 

Huệ 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

66.  Ông Nguyễn Ngọc Bảo Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Trần Hưng Đạo 

67.  Ông Trần Trung Hậu Giáo viên Trường Trung học phổ thông Trần 

Hưng Đạo 

68.  Ông Nguyễn Lê Anh 

Đức 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông Trần 

Hưng Đạo 

69.  Ông Cao Ngọc Luân Giáo viên Trường Trung học phổ thông Đắk 

Glong 

70.  Bà Trần Thế Thị Kim 

Hà 

giáo viên Trường Trung học phổ thông Phan 

Chu Trinh 

71.  Bà Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên Trường Trung học phổ thông Phan 

Chu Trinh 

72.  Bà Lê Thị Chung Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Krông Nô 

73.  Ông Mai Xuân Phú Giáo viên Trường Trung học phổ thông Krông Nô 

74.  Bà Nguyễn Thị 

Nguyệt Thuy 

Giáo viên Trường Trung học cơ sở - Trung học 

phổ thông Trương Vĩnh Ký 

75.  Ông Hồ Văn Tiếp Giáo viên Trường Trung học phổ thông Trần 

Phú 

76.  Ông Phạm Thanh Tùng Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Trần Phú 

77.  Ông Ngô Văn Vinh Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú 

Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện 

Đắk Mil 

78.  Bà Vũ Thị Nga Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú 

Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện 

Cư Jút 

79.  Ông Lê Mạnh Cường Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú 

Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện 

Cư Jút 

80.  Ông Nguyễn Văn Cảnh Giáo viên Trường Trung học phổ thông Phan 

Bội Châu 

81.  Ông Lê Thanh Sơn Giáo viên Trường Trung học phổ thông Phan 

Bội Châu 

82.  Ông Nguyễn Văn 

Phường 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông Phan 

Bội Châu 

83.  Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giáo viên Trường Trung học phổ thông Phan 

Bội Châu 
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TT 
Giới 
tính 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

84.  Ông Nguyễn Trường 

Thi 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn 

Du 

85.  Ông Bùi Đăng Nghĩa Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn 

Du 

86.  Ông Dương Đại Thể Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn 

Du 

87.  Bà Lê Thị Ánh Hồng Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn 

Du 

88.  Bà Phạm Thị Ngát Giáo viên Trường Trung học phổ thông dân tộc 

nội trú N’Trang Lơng 

89.  Bà Lê Thị Hằng Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn 

Tất Thành 

90.  Bà Bùi Thị Thanh 

Nhàn 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn 

Tất Thành 

91.  Bà Tô Thị Lan Lương giáo viên Trường Trung học phổ thông Lê Quý 

Đôn 

92.  Bà Kiều Thị Thúy 

Diễm 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông Đắk 

Song 

93.  Bà Lê Thị Lan Giáo viên Trường Trung học phổ thông Đắk 

Song 

94.  Bà Quang Thị Kim 

Phượng 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông Đắk 

Song 

95.  Ông Lê Quốc Bằng Giáo viên Trường Trung học phổ thông Quang 

Trung 

96.  Bà Lê Thị Thanh Giáo viên Tổng Phụ trách Đội Trường Phổ 

thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông huyện Đắk Glong 

97.  Ông Nguyễn Kim Đồng Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên 

Nguyễn Chí Thanh 

98.  Ông Võ Lê Hồng Sơn Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên 

Nguyễn Chí Thanh 

99.  Ông Nguyễn Mạnh 

Quyền 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên 

Nguyễn Chí Thanh 

100.  Bà Trần Thị Mỹ 

Phương 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên 

Nguyễn Chí Thanh 

101.  Ông Hoàng Văn Hùng Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên 

Nguyễn Chí Thanh 

102.  Ông Hoàng Văn Nghê Giáo viên Trường Trung học phổ thông Đắk Mil 

103.  Bà Trần Thị Hiền Giáo viên Trường Trung học phổ thông Đắk Mil 

104.  Bà Đào Thị Bích Thảo Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chu 

Văn An 



7 

 

 

TT 
Giới 
tính 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

105.  Bà Trần Thanh Trang Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chu 

Văn An 

106.  Bà Nguyễn Thị Thu Giáo viên Trường Trung học phổ thông Trường 

Chinh 

107.  Bà Lê Thị Mỹ Lâm Giáo viên Trường Trung học phổ thông Trường 

Chinh 

108.  Bà Nguyễn Thị Dung Giáo viên Trường Trung học phổ thông Trường 

Chinh 

109.  Bà Nguyễn Thị Thanh 

Trầm 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông Trường 

Chinh 

 

Danh sách trên có 27 tập thể và 109 cá nhân./. 


